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Một số  viên kim cương phát quang  m àu xanh da 
tròi dưới tia cục tím, sỏ khác phát quang  m àu vàng 
hay m àu xanh lá câv.

Trong kim cương có thê gặp các bao thê khoáng 
vật nhu  olivin, granat (pyrop-alm andin), chrom spinel, 
coesit, diopsid, kim cương, các sulfur (pentlanđit, 
pyrrhotin, chalcopyrit), graphit, rutil, zircon, disthen, 
biotit. Ngoài ra, còn có thế gặp các khe nứt, các đường 
sinh trương, đường  song tinh, phân đới màu, v.v ...

Nguồn g ố c  và phân bố

Trong tụ  nhiên, kim cương chi được hình thành 
trong những điểu  kiện rất đặc biệt, đó  là sự  có m ặt 
của các vật liệu chứa carbon trong điểu kiện áp suất 
cao (từ  45 đến 60 kilobar) và nhiệt độ  tương đối thấp 
(900 - 1.300°C). N hừ ng  điểu kiện này chi có ờ 2 nơi 
trên Trái Đât, m ột là khu vực m anti nằm  dưới các 
m ang lục địa Ôn đ ịnh  và hai là nơi các thiên thạch lao 
vào Trái Đât. Khu vực m anti, na i có sự  kết hợp  điểu 
kiện nhiệt độ  và áp suât cần th iết như  đã nêu trên, 
nằm  dưới các m ảng lục địa ôn đ ịnh  tức là các nền 
(eraton), ờ độ sâu từ  140 đến  190km. Từ độ sâu này, 
sau khi hình thành, kim cương có thế  được m agm a 
kim berlit m ang lên phía trên theo các ống nổ.

Các m ỏ kim cương lán gặp ờ Châu Phi, Châu Mỹ, 
Úc, N ga, Ấn Độ.

Cách nhận biết kim cư ơ n g

Các tính chât thường được dù n g  đê nhận  biết 
kim  cư ơ ng  là độ  dẫn nhiệt (sử dụn g  bút thu độ dân 
nhiệt), đ ộ  cứng, ánh, độ  tán sắc ("lửa"), ty trọng, tính 
đ ăn g  hướng.
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Mica
Nguyền Ngọc Khôi. Khoa Địa chất,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN).

Giới thiệu

Các khoáng vật thuộc nhóm  mica có sự  dao  động 
đáng  kể về các tính chất hóa học và vật lý, như ng  tâ't 
cả chủng đều  có dạng  tấm  m òng điên h ình  và cát 
khai hoàn  toàn theo hình đôi m ặt do  cấu trúc phân 
lớp đặc trư ng  của chúng. Tất cả các khoáng vật mica 
đểu  có dâu  quang  học âm  và có phư ơng  quang  học a  
gần như  vuông góc với phư ơng  cát khai hoàn toàn 
của chúng. N hừ ng  mica p hổ  biến nhất là m uscovit 
(hay mica trắng), mica loạt phlogopit-b io tit (mica 
nâu hoặc đen), paragonit, glauconit, lepidolit (mica 
lithi) và zinw aldit, trong đó m uscovit, phlogopit và 
lepidolit có giá trị kinh tế  nhất định.

Cấu trúc tinh thể

Dặc điếm  câu trúc cơ bản của mica là m ột tấm  
phức tạp, trong đó m ột lớp các cation y trong phối
trí bát diện nằm  xen giữa 2 lớp tứ  d iện  (Si,Al)04

tư ơ n g  tự  liên kết với nhau. Hai trong số  các tấm  tứ  
d iện  n ày  [với thành  phần  (Si,Al)2C>5] được th ể  hiện 
trên  H ìn h  1 [H .l]. Bên trái là tấm  trong đó tất cà các 
tứ  d iện  đều  hướng  lên trên (xem phần  dưới của H .l), 
còn ở  h ìn h  bên phải là tấm  với tất cả tứ  diện hư ớ ng  
xu ố n g  dưới. Hai tấm  này chồng lên nhau  và được 
liên kết với nhau  bởi m ột m ặt chứa các cation trong 
phối trí bát d iện  [H.2]. Các ion hydroxyl bô sung, 
cù n g  với các ion oxy ở đ inh  của các tứ  diện hướng  
vào  trong , sẽ hoàn thiện phối trí bát diện của các 
ca tion  xen giữa. Các ion y  ở trung  tâm  sẽ xác đ ịnh  vị 
trí của hai tấm  bát diện sao cho chúng dịch chuyến 
so với nhau  m ột khoảng cách a/3 theo phương (001 ị. 
N h ư  vậy, các khoáng vật nhóm  mica, mặc dù  nhìn  
bên  ngoài thì giống câu trúc lập phương, như ng  lại 
có ô m ạng cơ sờ đon  nghiêng (thê hiện trên H.2). C át 
khai hoàn  toàn xảy ra dọc theo tâm  liên kết yếu của 
các ion X (K, N a,...)  nằm  giừa các lớp bát diện.
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Hình 1. Lớp tứ diện [(Si,AI)4Oio] trong một cấu trúc mica lý 
tưởng nhìn trên hình chiếu theo trục z và Y, với các tứ diện 
hướng lên trên (A) và xuống dưới (B) (Theo Deer et al. 1992).
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y chu yếu là Al, Mg hoặc Fe, n h u n g  cũng có thê 
là Mn, Cr, Ti, Li,...

z chủ yếu là Si hoặc Al, như ng  cũng có thê là Fe3+ 
và Ti.

Nhóm  mica có thế  chia thành các lớp hai bát diện 
và ba bát diện, trong đó số  ion Y tương úng  là 4 và 6, 
theo đó thì m uscovit K2Al4[SÌ6Al2)2o(OH,F)4] là lớp hai 
bát diện, còn phlogopit K2(Mg,Fe2+)f1[SÌ6Al2O20](OH/F)4 
là lớp ba bát diện [Bảng 1].

B àng 1. Công thức hóa học gần đúng của khoáng vật mica.

Lớp hai bát diện

X y z
Muscovit k 2 AU SÌ6AI12
Paragonit Na2 a i4 SÌ6AI12
Glauconit (K ,Na)i 2-2 0 (Fe,Mg. A l)4 SÌ7-7 6AI1 0-0 4

Lớp ba bát diện

X Y z
Phlogopit k 2 (M g,Fe2+)6 SÌ6AI2
Biotit k 2 (M g,Fe2\A I)6 SÌ6-8AI2-3
Zinwaldit k 2 (Fe,Li,AI)6 SÌ6-7AI2-1

Lepidolit k 2 (Li,AI)6 SÌ6-5AI2-3

H ình 2. Cấu trúc tinh thé của phlogopit [KMg3AISi3Oio(OH)2] 
nhìn trên hình chiếu theo trục Y, thẻ hiện rõ ô mạng liên kết 3 
lớp (tứ diện - bát diện - tứ diện) và lớp các cation (K) nằm giữa 
các lớp trển (Theo Deer et al., 1992).

Các h ình  sáu phương của các tứ  d iện  có th ể  
chổng lên nhau  theo 6 cách khác nhau. N hư  vậy, m ột 
hình sáu phư ơng  có thê liên kết với h ình  tiếp theo 
bằng cách quay m ột góc 0° hoặc quay  góc 60° nhiều 
lẩn; hình này, kết hợp  với sự  dịch chuyển a/3 của lớp 
y (xem H.2), sẽ xác đ ịnh  vị trí của các ion tương ứng 
trong các ô m ạng k ế  tiếp nhau. T rình tự  quay  của lớp 
có thể  khác nhau, và khi được lặp lại đều  nhau  thì 
chúng sẽ tạo nên các ô m ạng cơ sở với một, hai, ba 
hoặc nhiều  lớp hơn. Trình tự  sắp xếp thường gặp 
nhất dân đến  sụ xuât h iện  của, hoặc là các đa kiêu 
đơn nghiêng  m ột hoặc hai lớp (ký hiệu IM , 2Mi), đa 
kiêu đơn nghiêng  ba lớp khác nhau  (2M:), hoặc m ột 
đơn kiểu ba phương ba lớp (3T).

Thành phần hóa học

C ông thức chung có thể  d ù n g  đê m ô ta thành 
phẩn  hóa học cua mica là X2Y4-6Z8021)(0H, F)4, trong 
đó:

X chu yếu là K, Na hay Ca, như ng  cùng có th ể  là 
Ba, Rb, C s,...

Cho đến  nay đã xác định được khoáng 40 khoáng 
vật thuộc nhỏm  mica, trong đó  n h ữ n g  khoáng vật 
phô biến được liệt kê ớ phẩn  dưới. Đối với m uscovit 
và paragon  it thì tỳ số  Si/ Al lớn hon  6/2 được cân 
bằng do sự  thay th ế  tương  đư ơ ng  của AI bời các ion 
hóa trị hai trong  các vị trí y. M ột đặc điếm  hóa học 
của hâu  hết các loại mica là hàm  lượng nước trong  
chúng, thường khoảng 4-5% trọng lượng  H 2Ơ, trừ  
nh ừ n g  loại có hàm  lượng F cao. Tỷ số  F/(F+OH) tăng 
cao trong mica của các đá acid, đặc b iệt là các đá 
g ran it h ình  thành  vào giai đoạn  m uộn và trong mica 
của pegm atit.

Các tính chất quang học  và vật lý

Các tính chất quang  học của mica dao  động  trong 
m ột khoảng rộng, tuy vậy tât cả chúng  đều  có dâu 
q uang  âm, góc 2V nhỏ và có trục a  gẩn  vuông  góc 
với phư ơng  cát khai hoàn toàn cùa chúng. Giá trị 
lường chiết nh ìn  chung rất nhỏ trong m ặt phang  của 
các vẩy cát khai, như ng  lại cao trong  các lát cắt 
ngang. Tính đa săc cùa mica m àu n h ư  biotit là khá 
m ạnh, theo đó nó đổi từ  m àu vàng theo phư ơ ng  a  
sang m àu nâu  phớt đỏ sẫm  theo phư ơ ng  vuông góc 
với phương này. T ính cát khai hoàn toàn theo {001Ị 
của tất cả khoáng vật mica là m ột đặc tính có ích của 
chúng. N hờ có câu tạo dạng  tấm m à m uscovit và 
phlogopit được dùn g  làm chât cách điện.

Nguồn g ố c

Các khoáng vật thuộc nhóm  mica gặp trong  cà 
các đá m agm a, biến chât và trầm  tích, trong đó chu 
yêu là các đá sau đây:



KHOÁNG VẬT HỌC 1033

Đ ỏi vá i các đá magma

- M uscovit: trong đá granit, pegm atit g ran it và
aplit.

- Phlogopit: trong p e rido tit và kimberlit.
- Biotit: trong  gabro, norit, diorit, syenit, granit và

pegm atit.
- Lepidolit và z inw aldit: trong pegm atit và các

mạch nhiệt d ịch  nhiệt độ  cao.

Đôi với các đá biến chấ t

- M uscovit, paragon it và biotit: trong đá phylit,
đá phiến và gneis.

- Phlogopit: trong đá vôi và đolom it biến chât.

Đôi vớ i các đá trầm  tích

- M uscovit và paragonit: trong các trầm  tích vụn
và trầm  tích biển.

- Glauconit: trong cát xanh.

Mica ờ  Việt Nam

M uscovit (m ica trắng) trong pegm atit g ran it phát 
triến ờ Lào Cai, Phú T họ và Q uảng N am  (vùng Đại 
Lộc) trong đá biên chất Proterozoi. H iện đã tìm kiếm 
thăm  dò 7 tụ khoáng và điếm  quặng.

M uscovit công nghiệp  tạo thành ổ và tập  trung  
trong các đới pegm atit hạt thô. Chiểu sâu các đới 
chứa m uscovit thường đạt 7 - 30m, dày  1,3 - 3m. 
H àm  lượng m uscovit nguyên thủy  có diện tích 
> 4cm 2 khoáng 8 - 3 0  kg/m 3. Hàm lượng mica tách
đ ạ t yêu cầu công nghiệp  so với m uscovit nguyên  
thủy đ ạ t 35 - 50%. Tài nguyên và trữ  lượng câp 
122+333 của 2 tụ khoáng đà thăm  dò là Làng Múc và 
Sơn Màn đ ạ t 1.358 tân.
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Molybdat
T rịnh Hân. C ăn hộ  406 , nhà A 6,

Phố Trằn H uy L iệ u , G iang  V õ , Ba Đ ình , Hà N ội.

Giới thiệu

K hoáng v ậ t m o ly b d a t là m uối của acid 
m olybd ic  H 2M 0 O 4 và là hợ p  chất vô cơ tự  nhiên. 
K hoáng v ậ t n h ó m  n ày  th u ộ c  loại q u ặn g  có giá trị. 
Đ ơn vị cấu  trú c  của các m o ly b d a t thuộc  nhóm  tứ  
diện , tạo  nên  bời bốn  n g u y ên  từ  oxy tại góc của 
m ột h ìn h  tứ  d iệ n  vây  q u a n h  n g u y ên  tử  m olybden . 
Mỗi tứ  d iện  M 0 O 4 có đ iện  tích -2 bị tru n g  hòa bởi 
ion m o lybden  Mo*2 ở  ngo à i tứ  d iện . K hông giống  
khoáng  vật silicat h o ặc  b o ra t tạo  các câu trúc 
m ạch, vòng, lớp, hoặc  k h u n g  bằng  cách chia đểu 
nguyên  tư  oxy giữa các tứ  d iện  kề nhau ; khoáng  
vật nhóm  m o lỵ b d a t k h ô n g  có đ iểu  này.

M olybden cùng nhóm  phụ  Via vói wolfram . 
C hủng th ế  chân nhau  trong  tứ  diện, làm nên đơn vị 
cấu trúc Ị(Mo,W )04]2\  H ai đồng  cấu trúc w ulfenit 
(Pb:W 04)và sheelit Ca:WƠ4 [H.1] còn có cặp cation 
lớn (Ca và Pb) cùng thav  th ế  nhau  trong khoáng vật 
trung  gian [Bang 1].
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H ình 1. Cấu trúc tinh thể wulfenit (hay đồng cấu trúc 
scheelit). Tứ diện chứa Mo/W  bóp dẹt dọc trục đứng. 
Pb/Ca phối trí với 8 nhóm từ diện.

Molybdat nguyên sinh

Đặc đ iếm  khoáng vật học nguyên  sinh của 
m o lybden  là do  m olybden it (M0 S2) chi phối. N goài


